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Tuyên Quang, ngày      tháng 7 năm 2026 


BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở  Công Thương đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT/ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế có liên quan đến các chính sách/ dự thảo/ quan hệ xã hội (nếu có): Không.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội: Không.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI

1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo

Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đã có nhiều cơ chế, chính sách pháp luật điều chỉnh trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, hiện nay các hộ gia đình chưa được hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và xác nhận điều kiện hưởng chính sách ưu đãi đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Đây là lĩnh vực còn mới, chưa có cơ chế thống nhất, đồng bộ về trình tự, thủ tục, tiêu chí xác định mức hỗ trợ tại địa phương. Các quy định hiện hành chủ yếu mang tính định hướng, công tác phối hợp giữa đơn vị điện lực, chính quyền địa phương và hộ dân trong quá trình quản lý vận hành, bảo đảm an toàn điện và phòng cháy chữa cháy còn chưa chặt chẽ, đồng bộ nên còn nhiều bất cập, hạn chế.

2. Lý do cần quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Xây dựng văn bản pháp luật để quy định cụ thể về phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, tạo hành lang pháp lý, chính sách khuyến khích cho hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới mục tiêu cam kết phát thải ròng bằng 0 (Netzero) của quốc gia vào năm 2050.
Phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ để tiếp tục phát huy những lợi thế, ưu điểm, nhất là nguồn điện mặt trời mái nhà, góp phần bảo vệ môi trường, cung cấp nguồn năng lượng sạch tại chỗ phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt, đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ cung cấp nguồn điện tại chỗ giúp giảm tải cho lưới điện địa phương, hệ thống truyền tải quốc gia, từ đó giảm chi phí đầu tư cho ngành điện, giảm tổn thất điện năng.

Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên (năng lượng mặt trời), bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt nguồn do nhu cầu tăng cao và các nguồn điện khác phát triển chậm những năm gần đây.

Giảm áp lực đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, huy động nguồn lực xã hội, góp phần giảm chi phí tiêu dùng của người dân (do tự sản xuất, tự tiêu thụ).

Với yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc xây dựng, ban hành Nghị quyết quy định chi tiết khoản 2 Điều 22 của Luật Điện lực về phát triển điện tự sản xuất, tự tiêu thụ từ nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới là cần thiết, tạo hành lang pháp lý cơ bản, làm tiền đề phát triển nguồn điện, chú trọng ở đây là nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của hộ gia đình, giảm tải lên hệ thống lưới điện.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Căn cứ khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 đã giao cho Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ như sau:

“2. Căn cứ khả năng kỹ thuật, điều kiện kinh tế và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ như sau:
a) Hỗ trợ về tài chính cho đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện;
b) Hỗ trợ kỹ thuật về thiết kế, giải pháp bảo đảm an toàn chịu lực công trình, giải pháp phòng cháy, chữa cháy.”
Như vậy, dự thảo Nghị Quyết nhằm triển khai cụ thể quy định chi tiết khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực số 61/2024/QH15 về phát triển điện tự sản xuất, tự tiêu thụ từ nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới
III. ĐỀ XUẤT KIẾN, NGHỊ
Với những lý do trên, việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là rất cần thiết và phù hợp.
Sở Công Thương trân trọng báo cáo./.

	Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;

- Lưu VT, NL.


	KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Đức Tiến


Phụ lục

      1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/ dự thảo

	Chủ Trương đường lối của Đảng
	Chính sách quy định của dự thảo
	Đánh giá (Đã thể hiện đầy đủ hoặc một phần
	Đề xuất xử lý

	Không
	
	
	


       2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo

	Quy định của dự thảo văn bản
	Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan
	ĐÁNH GIÁ

(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	Đề xuất xử lý

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	
	

	Quy định này quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện tại nhà ở riêng lẻ trên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi chung là hệ thống điện mặt trời hộ gia đình).
	Căn cứ khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực số 61/2024/QH15,
	Phù hợp
	Quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực số 61/2024/QH15,

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	
	

	Nghị Quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 1 của Quy định này.
	Căn cứ khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực số 61/2024/QH15,
	Phù hợp
	Quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực số 61/2024/QH15,

	Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
	
	
	

	Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị quyết được bố trí từ nguồn ngân ngân sách cấp tỉnh.
	
	
	

	Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ
	
	
	

	1. Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách; bảo đảm công bằng giữa các đối tượng được hỗ trợ; thúc đẩy việc sử dụng công nghệ tiên tiến, an toàn và thân thiện với môi trường.

2. Việc hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình phải thực hiện các thủ tục thông qua cá nhân là đại diện hợp pháp của các chủ sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật về nhà ở (sau đây gọi là Chủ hộ) và chỉ được hỗ trợ về tài chính 01 lần trong thời gian hiệu lực thi hành của Nghị Quyết này cho nhà ở riêng lẻ có địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Nhà ở riêng lẻ).

3. Nhà nước, các tổ chức có quyền thu hồi các khoản hỗ trợ có liên quan trong trường hợp hộ gia đình được hỗ trợ vi phạm các quy định, cam kết về mục đích đầu tư lắp đặt hoặc khai thác sử dụng hệ thống điện mặt trời hộ gia đình.
	
	
	

	Điều 5. Mức hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình
	
	
	

	Hệ thống điện mặt trời hộ gia đình sau khi hoàn thành lắp đặt để vận hành theo đúng quy định được hỗ trợ kinh phí lắp đặt như sau:
1. Trường hợp điện mặt trời hộ gia đình không lắp đặt hệ thống lưu trữ điện: Mức hỗ trợ kinh phí lắp đặt là 500.000 đồng cho 01 kWp tổng công suất định mức của các tấm quang điện lắp đặt trong hệ thống, nhưng không vượt quá 1.500.000 đồng.

2. Trường hợp hệ thống lưu trữ điện được lắp đặt đồng bộ với điện mặt trời hộ gia đình: Ngoài khoản hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản này, được hỗ trợ thêm 500.000 đồng cho 01 kWh tổng công suất định mức của hệ thống lưu trữ điện, nhưng không vượt quá 1.500.000 đồng.
	Căn cứ khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực số 61/2024/QH15
	Phù hợp
	Quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực số 61/2024/QH15,

	Điều 6. Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình
	
	
	

	1. Đối với điện mặt trời hộ gia đình (chưa bao gồm hệ thống lưu trữ điện): Tổng công suất định mức của các tấm quang điện được lắp đặt phải đạt từ 01 kWp trở lên;

2. Đối với hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ với điện mặt trời hộ gia đình: Tổng dung lượng của hệ thống lưu trữ điện được lắp đặt phải đạt từ 02 kWh trở lên;

3. Cam kết thời gian khai thác, sử dụng hệ thống điện mặt trời hộ gia đình tối thiểu là 03 năm kể từ khi nhận hỗ trợ về kinh phí;

4. Tuân thủ các quy định có liên quan tại Chương III Nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sau này.
	
	
	

	Điều 7. Hỗ trợ kỹ thuật
	
	
	

	Hệ thống điện mặt trời hộ gia đình được hỗ trợ về kỹ thuật trong quá trình đầu tư, lắp đặt và vận hành khai thác khi Chủ hộ có đề nghị, cụ thể như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của Chủ hộ, đơn vị điện lực tại địa phương (Công ty điện lực Tuyên Quang hoặc đơn vị quản lý vận hành lưới điện liên quan) có trách nhiệm hướng dẫn công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện nhằm bảo đảm an toàn điện.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý thực hiện quy định pháp luật có liên quan về thiết kế, an toàn chịu lực công trình và phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện nhà ở của hộ gia đình.
	
	
	

	Điều 8. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt của Chủ hộ
	
	
	

	1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này);

b) Bản sao (không cần chứng thực) của Thông báo hoặc Giấy đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sau này;

c) Giấy ủy quyền của các chủ sở hữu nhà ở cho Chủ hộ làm đại diện thực hiện các thủ tục về đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Chủ hộ lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình.

3. Hình thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ được nộp theo một trong các hình thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
	
	
	

	Điều 9. Trình tự, thủ tục phê duyệt hồ sơ và chuyển kinh phí hỗ trợ lắp đặt
	
	
	

	1. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của Chủ hộ, Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết này. Nếu hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành thông báo gửi Chủ hộ, trong đó nêu rõ lý do trả lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra điều kiện hỗ trợ kinh phí lắp đặt theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị Quyết này.

2. Sau khi kiểm tra điều kiện hỗ trợ kinh phí lắp đặt theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và chuyển kinh phí hỗ trợ cho Chủ hộ (theo hình thức đã đăng ký trong Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt) nếu đáp ứng yêu cầu hoặc ban hành thông báo gửi Chủ hộ nếu không đáp ứng yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do không hỗ trợ kinh phí lắp đặt.

3. Hồ sơ tiếp nhận và thủ tục xử lý hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật thông tin về kết quả xử lý hồ sơ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã.
	
	
	

	Điều 10. Lập kế hoạch và giao dự toán
	
	
	

	1. Đăng ký và lập kế hoạch hỗ trợ

a) Hộ gia đình có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Điều 5 Nghị quyết này có trách nhiệm đăng ký nhu cầu hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 30 tháng 6 năm trước năm kế hoạch;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho các hộ gia đình trên địa bàn biết để đăng ký; tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ hằng năm trên địa bàn, báo cáo bằng văn bản gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 7 năm trước năm kế hoạch;

c) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh gửi Sở Tài chính. Căn cứ đề xuất của Sở Công Thương và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (trước ngày 15 tháng 11 năm trước năm kế hoạch) để trình Hội đồng nhân dân tỉnh (trước ngày 05 tháng 12 năm trước năm kế hoạch) bố trí dự toán kinh phí hỗ trợ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Giao dự toán, phân bổ và thanh toán kinh phí hỗ trợ

a) Nguồn vốn hỗ trợ được bố trí từ ngân sách cấp tỉnh bằng hình thức bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã. Căn cứ dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Tài chính thực hiện phân bổ và giao dự toán trực tiếp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

b) Sau khi có quyết định giao dự toán, Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả theo đúng kế hoạch và kinh phí đã phân bổ. Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch, Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh;

c) Thanh toán kinh phí hỗ trợ thông qua tài khoản ngân hàng.
	
	
	

	Điều 11. Thu hồi kinh phí hỗ trợ
	
	
	

	1. Các trường hợp bị thu hồi kinh phí hỗ trợ bao gồm

a) Hộ gia đình tự ý tháo dỡ hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện trước thời hạn cam kết 03 năm kể từ ngày nhận kinh phí hỗ trợ;

b) Cung cấp thông tin, hồ sơ giả mạo, sai sự thật để trục lợi từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước;

c) Sử dụng hệ thống điện mặt trời sai mục đích, vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn điện.

d) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra, ban hành quyết định thu hồi và nộp số tiền thu hồi vào ngân sách nhà nước theo quy định.
	
	
	

	Điều 12. Trách nhiệm của Chủ hộ
	
	
	

	1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ đề nghị hỗ trợ; lắp đặt và sử dụng thiết bị, vật tư, dây dẫn, phụ kiện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Tuân thủ các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện, bảo vệ môi trường, quy định có liên quan trong quá trình vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện và các quy định tại Nghị Quyết này.
	
	
	

	Điều 13. Tổ chức thực hiện
	
	
	

	1. Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Tổ chức, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan của tỉnh để phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

b) Định kỳ hằng năm tổ chức rà soát nhu cầu hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời hộ gia đình trên địa bàn tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách thực hiện.

2. Sở Công Thương

a) Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Nghị quyết này.

b) Trước ngày 15 tháng 02 hằng năm, tổng hợp kết quả thực hiện việc hỗ trợ theo Nghị quyết này trên địa bàn toàn tỉnh của năm trước liền kề, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2030 và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng kết, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính

a) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và tổng hợp đề xuất của Sở Công Thương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng quy định.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tổ chức thông báo cho các hộ gia đình; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra việc đáp ứng điều kiện hỗ trợ kinh phí lắp đặt, ban hành quyết định phê duyệt và chuyển kinh phí hỗ trợ cho Chủ hộ.

b) Đánh giá nhu cầu phát triển hệ thống điện mặt trời hộ gia đình trên địa bàn xã, lập dự toán về kinh phí hỗ trợ hằng năm gửi Sở Công Thương, Sở Tài chính tổng hợp theo đúng thời gian quy định.

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời hộ gia đình tại địa phương; trường hợp phát hiện hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí lắp đặt không tuân thủ quy định tại Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý và thu hồi khoản hỗ trợ theo quy định.

d) Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ theo Nghị quyết này tại địa phương của năm trước liền kề, gửi Sở Công Thương để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.
	
	
	

	Điều 14. Điều khoản thi hành
	
	
	

	1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2026.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng theo quy định của pháp luật.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	
	
	


          3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách, dự thảo
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